
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NAM ĐÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /NQ-UBBC Nam Đà, ngày         tháng  3   năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Nam Đà khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ NAM ĐÀ

Căn cứ Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 
Nam Đà khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công bố kết quả bầu cử và danh sách 23 người trúng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã Nam Đà, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (có danh sách kèm 
theo).

Điều 2: Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam 
Đà, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các 
ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này./.

Nơi nhận:                                                                          TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- UBBC tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);                                                    
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã (b/c);
- UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đơn vị bầu cử ĐBHĐND xã;
- Thành viên UBBC xã;                                      
- Trung tâm DVTH (đưa tin);
- Lưu: UBBC.

CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Đông

    03 19
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DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM ĐÀ KHÓA XIII 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ST

T 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 

(nếu có) 
Ghi chú 

Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 
     

1 LĂNG THỊ CHẮP Số 08 24/12/1993 Nữ 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Biên 
Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Buôn Buôn 

Choah, xã 

Nam Đà, tỉnh 
Lâm Đồng 

9/12  Không Không Không Không 

Bí thư Chi 

bộ, Trưởng 
Ban công tác 

mặt trận 

Buôn Buôn 

Choah, xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

14/5/2018 

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Nam Đà 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

2 TRẦN THÁI CHÂU Số 01 06/1/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Định, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đắk 
Mâm 1, xã 

Krông Nô, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

 12/12  

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Không Cao cấp 

 Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban 
thường vụ 

Đảng uỷ, 

Phó chủ tịch 
UBND xã 

Nam Đà 

Ủy ban nhân 

dân xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 

Đồng 

31/7/2009 

-Đại biểu HĐND 

huyện Krông Nô 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đại biểu HĐND xã 
Nam Đà nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

3 NGÔ XUÂN ĐÔNG Số 05 22/7/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai 

Số 03/269, 

đường 23/3, 
Phường Nam 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

 12/12  Đại học Kinh 

tế nông lâm 

Thạc sĩ 

Kinh tế  

chuyên 

ngành 

Nông 

nghiệp 

Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B1 

Phó Bí thư 
Đảng ủy, 

Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân 
xã Nam Đà 

UBND xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

01/12/2005 

Đại biểu HĐND 

huyện Krông Nô, 

nhiệm kỳ 2016 - 
2021 

 

4 ĐÀO THỊ HỒNG HÀ Số 03 22/2/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Gò Nổi, 
Thành phố 

Đà Nẵng 

Thôn Đắk 

Mâm 2, xã 
Krông Nô, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

 12/12  Đại học kế 

toán 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Trưởng 

Ban Xây 

dựng Đảng 

Đảng ủy xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

03/2/2009 

 
Không   

5 HÀ MINH HẢI Số 02 09/1/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Phú Lệ, 
tỉnh  Thanh 

Hóa 

Thôn Phú 

Sơn, Xã Đăk 

Wil, Lâm 
Đồng 

 12/12  Cử nhân  

Quân sự  
Không Sơ cấp 

    

Không 

Chỉ huy 

trưởng Ban 

Chỉ huy 
quân sự xã 

Nam Đà 

Ban Chỉ huy 

quân sự xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

14/4/2007 

 
Không  

6 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Số 08 14/3/1983 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thăng 

An, thành 
phố Đà 

Nằng 

Thôn Ninh 

Giang, xã 
Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Đại học Luật Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Ban 
Kinh tế - 

Ngân sách 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Nam Đà, tỉnh 

05/11/2009 
Đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Krông 

Nô nhiệm kỳ 2021 - 

 

Số: 03/NQ-UBBC; 19/03/2026; 11:10:40;



2 

 
Lâm Đồng 2026, đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã 
Nam Đà nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

7  ĐẶNG ĐÌNH HIẾU Số 06 20//9/1973 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cát 

Ngạn, tỉnh 

Nghệ An 

Số nhà 47, 
thôn Đắk 

Thành, xã 

Nam Đà, tỉnh 
Lâm Đồng 

12/12  
Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn 

Không Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

Việt Nam xã 
Nam Đà 

UBMTTQ 

Việt Nam xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

27/12/2003 
 

- Đại biểu HĐND xã 
Buôn Choah nhiệm kỳ 

2011 - 2016. 

- Đại biểu HĐND huyện 
Krông Nô  nhiệm kỳ 

2021 - 2026.  

- Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

 

8  PHẠM ĐÔNG KIÊN Số 06 02/8/1976 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Xuân 

Trường, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Nam 

Cường, xã 
Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  
Đại học sư 

phạm Tiểu 

học 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

A2 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

TH&THCS 

Nguyễn Viết 

Xuân, xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 

Đồng 

20/4/2001 Không  

9 

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 
(ĐẠI ĐỨC THÍCH CHƠN 

NGUYÊN) 

Số 07 10/10/1992 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Phật 

Xã Lạc 

Phượng, 

Thành phố 

Hải Phòng 

Thôn Đức 

Lập, Xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  Không Không Không Không 

Tu sỹ, Phó 
ban thông tin 

truyền thông 

Giáo hội 
Phật giáo 

Việt Nam 

tỉnh Lâm 
Đồng 

Điểm nhóm 

Tịch Chiếu, 

thôn Đức Lập, 

xã Nam Đà, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Không Không  

10  NGUYỄN QUANG MINH Số 06 14/03/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Kim Trà, 

Thành phố 
Huế 

Thôn Nam 
Thành, xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Cử nhân sinh 

học 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Chuyên viên 

UBMTTQ 
Việt Nam xã 

Nam Đà 

UBMTTQ 

Việt Nam xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

16/8/2007 Không  

11 LÊ THỊ MINH Số 02 30/9/1989   Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh   Không 

Xã Giao 
Hưng, tỉnh 

Ninh Bình 

 Thôn Đắk 

Mâm 1, xã 
Krông Nô, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

 12/12  Cử Nhân Ngữ 

văn  
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ  

B 

Chánh Văn 
phòng Đảng 

ủy xã Nam 

Đà 

 Đảng ủy xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

23/1/2013 

 
Không  

12 NGUYỄN VĂN NAM Số 08 25/6/1988 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Cảnh Thuỵ, 

tỉnh Bắc 
Ninh 

Thôn Cao 

Sơn, xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12  
Đại học Kinh 

tế nông 

nghiệp 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Chánh Văn 
phòng Hội 

đồng nhân 
dân và Uỷ 

ban nhân dân 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Uỷ ban nhân 

dân xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 

Đồng 

09/9/2010 

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Buôn 

Choah nhiệm kỳ 2011 

- 2016; nhiệm kỳ 2016 
- 2021; nhiệm kỳ 2021 
- 2026. 

 

13 NGUYỄN VĂN NHƠN Số 05 19/5/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Điện 

Bàn Bắc, 

Thành phố Đà 
Nẵng 

Thôn Nam 

Thuận, xã 

Nam Đà, tỉnh 
Lâm Đồng 

 12/12  Đại học Bảo 

vệ thực vật 
Không Cao Cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Trưởng Ban 

Xây dựng 
Đảng, Trưởng 

Đảng ủy xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

08/12/2011 

Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

 



3 

 
Ban Kinh tế - 

Ngân sách xã 
Nam Đà 

14 LÊ XUÂN NINH Số 01 01/1/1978  Nam 
Việt 
Nam  

Kinh   Không 

Xã Núi 

Thành, 
Thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 
3, phường 

Đông Gia 

Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng 

 12/12  
Cử nhân Ti n 

học,  Cử nhân 

Luật 

Không Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng 
nhân dân xã 

Nam Đà 

 Đảng ủy xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

20/11/2008 
 

Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

15 NGÔ THỊ PHƯƠNG Số 03 16/5/1978 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Điện Bàn 

Bắc, Thành 

phố Đà 

Nẵng 

Thôn Nam 

Cường, xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

 12/12  
Cử nhân Kinh 

tế Nông 

nghiệp 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Phó chủ tịch 

UBMTTQ 

Việt Nam xã, 
Chủ tịch Hội 

Liên hiệp 

phụ nữ xã 
Nam Đà 

UBMTTQ 

Việt Nam xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

17/10/2003 

 

-Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà nhiệm kỳ 2004-

2011; nhiệm kỳ 2016-

2021; nhiệm kỳ 2021-

2026;  

-Đại biểu HĐND huyện 
Krông Nô nhiệm kỳ 
2011-2016 

 

16 NGUYỄN TRÍ QUANG Số 02 20/2/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tư 

Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi 

Số 101, Tổ dân 
phố Tân Hưng, 

Phường Eakao, 

tỉnh Đắk Lăk 

 12/12  Đại học Luật 
Thạc sĩ 

Luật 
Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B, 

Tiếng 

pháp 

Ủy viên Ban 
thường vụ 

Đảng uỷ, 

Phó  tịch 
UBND xã 

Nam Đà 

Ủy ban nhân 

dân xã Nam Đà, 

tỉnh Lâm Đồng 

08/01/2018 

 
Không 

 

17 LÊ VĂN QUÂN Số 04 07/3/1983 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

xã An Nông, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Đắk 
Mâm 2, Xã 

Krông Nô, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

 12/12  Đại học Quản 

lý Văn hóa 
Không Cao cấp 

Anh 

trình độ 

A 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

nhân dân xã 
Nam Đà 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

18/9/2008 

Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà nhiệm kỳ 2021-
2026 

 

18 TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG Số 04 28/8/1980 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 

Phong Thái, 
Thành phố 

Huế 

Thôn Nam 

Trung, xã 
Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

 12/12  Đại học Kế 

toán 
Không 

Trung 
cấp 

Không 

Phó Giám 

đốc Phụ 
trách Trung 

tâm Hành 

chính công 

Ủy ban nhân 

dân xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 

Đồng 

15/11/2005 

Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà 2011-2016, 
nhiệm kỳ 2021-2026 

 

19 NGUYỄN TRUNG TĨNH Số 01 20/7/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Vũng Áng, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Nam 
Cường, Xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

 12/12  Không Không 
Trung 

cấp 
Không 

Phó bí thư 
chi bộ thôn, 

Thôn đội 

trưởng thôn 

Nam Cường, 

xã Nam Đà 

Thôn  Nam 

Cường, xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

22/11/2004 

 
Không  

20 NGUYỄN KIM TOÀN Số 07 30/8/1960 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hương 
Đô, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thôn Đức 

Lập, Xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 
Đồng 

10/10  Không Không 
Trung 

cấp 
Không 

Bí thư chi bộ 
thôn Đức 

Lập, xã Nam 

Đà 

Thôn Đức 

Lập, xã Nam 

Đà, tỉnh Lâm 

Đồng 

10/12/1996 Không   

21 NGUYỄN THÀNH TRUNG Số 03 11/8/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Núi 
Thành, 

Thành phố 

Đà Nẵng 

Phường Tân 
Lập, Thành 

phố Buôn 

Ma Thuột, 

 12/12  Đại học Cảnh 

sát Hình sự 
  

Trung 

cấp 
  

Trưởng 

Công an xã 

Nam Đà 

Công an xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

03/2/2007 

 
Không 

 



4 

 
Đắk Lắk 

22 HUỲNH TIẾN XUYÊN Số 07 19/5/1982 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 
Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Đắk 
Mâm 3, xã 

Krông Nô, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12  Đại học kế 

toán 
Không Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Uỷ viên Ban 

Thường vụ, 
Chủ nhiệm 

Uỷ Ban 

Kiểm tra 
Đảng ủy xã 

 Đảng ủy xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

04/10/2007 

Đại biểu HĐND xã 

Nam Đà nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

 

23 
 

H'THUỶ BON JỐC JU 
Số 04 15/10/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
M’Nông Không 

Xã Nâm 

Nung,  tỉnh 

Lâm Đồng 

Buôn K62,  

xã Krông 

Nô, tỉnh Lâm 
Đồng 

 12/12  
 Cử nhân 

Giáo dục 

Chính trị 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Luật 

Kinh tế 

Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Bí thư 

Thường trực  

Đảng ủy xã 

Nam Đà 

 Đảng ủy xã 

Nam Đà, tỉnh 

Lâm Đồng 

01/1/2006 

 

-Đại biểu HĐND 

huyện Krông Nô, 

nhiệm kỳ 2016-

2021; nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

-Đại biểu HĐND xã 
Nam Đà, nhiệm kỳ 
2021-2026 

 

 
Số đại biểu được bầu của HĐND xã Nam Đà là 23 đại biểu. 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 23 người. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            Nam Đà, ngày 19 tháng 3 năm 2026 

                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                                            CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                   Ngô Xuân Đông 

  

  


